	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 Năm học 2017-2018

	
	MÔN: TOÁN 7

	
	Thời gian làm bài: 90 phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Bài 1: (2 điểm)
Điểm kiểm tra môn toán lớp 7 được ghi lại trong bảng sau
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a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu ?
b/ Lập bảng tần số. Tính số  trung  bình cộng, mốt của dấu hiệu
Bài 2: (2 điểm) Viết dưới dạng thu gọn và cho biết bậc của đơn thức 
a/                                                 b/ 
Bài 3: (1.5 điểm)
M(x)=5x2 -3x3 - 7x+ 12 ;  N(x)=3x3+5x2+2x+24
a/ Tính M(x)+N(x);                          b/ M(x) – N( x)
Bài 4: (1 điểm) Thu gọn đa thức và tính giá trị của đa thức sau khi thu gọn 
A=2x4y3-5x5+6xy7-2x4y3+5x2y6+5x5+x3     khi  x = 2,  y = -1
Bài 5: (3 điểm)
 	Cho tam giác ABC vuông tại A, biết  AB=3cm, AC=4cm
a/ Tính BC
b/ Trung tuyến AM ( M thuộc BC), trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD=MA. Chứng minh : ∆BMA=∆CMD
c/ Chứng minh :∆ABC=∆BAD
d/ Tính AM
Bài 6: (0.5 điểm) 
Một người đi taxi phải trả 14000 đồng  cho 1km trong 10 km đầu tiên. Khi hành trình vượt quá10 km thì phải trả 11500 đồng cho mỗi km tiếp theo. Người đó đi 15 km, thì phải trả bao nhiêu tiền.
----- Hết -----
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	Bài 1
	

	a/ dấu hiệu là điểm toán, số các giá trị dấu hiệu là 7
	0.5

	b/
	Các giá trị
	Tần số
	Các tich
	Trung bình

	4
	3
	12
	7.1

	5
	4
	20
	

	6
	4
	24
	

	7
	5
	35
	

	8
	6
	48
	

	9
	6
	54
	

	10
	2
	20
	

	
	30
	213
	




	



0.5+0.5+0.25+0.25

	Bài 2
	

	a/ a/ 
bậc đơn thức là 14    
	0.25x2+0.5

	b/ 
bậc đơn thức là 21

	0.25x2+0.5

	Bài 3
	

	M(x)=5x2 -3x3 - 7x+ 12 ;  N(x)=3x3+5x2+2x+24
a/ Tinh M(x)+N(x)=10x2-5x+36;                          

	
0.75

	b/ TínhM(x) – N( x)=-6x3-9x-12

	0.75

	Bài 4
	

	A=2x4y3-5x5+6xy7-2x4y3+5x2y6+5x5+x3  
   =6xy7+5x2y6+x3
   =6.2.(-1)7+5.22.(-1)6+23=-12+20+8=16   

	
0.25x4

	Bài 5
	

	[image: ]
	

	a/ Áp dụng định lý Py ta go trong tam giác ABC vuông tại A
Tính BC=5cm
	
0.5đ

	b/ Chứng minh : ∆BMA=∆CMD
xét ∆BMA và ∆CMD, 
ta có BM=CM  ; AMB= CMD   ; MA= MD =>∆BMA=∆CMD
	

1 đ

	c/ Chứng minh :∆ABC=∆BAD
vì  ∆BMA=∆CMD nên ACM = DBM ( 2 góc tương ứng) nên ABD=ABC+CBD=900
xét ∆ABC và ∆BAD
ta có AB cạnh chung ; CAB=ABD=900; AC=BD
	

0.5đ

0.5đ

	d/ Tính AM=2.5
	0.5đ

	Bài 5
	

	
	
	
	

	10
	14000
	140000

	5
	11500
	57500

	Thành tiền
	197500




	

0.5đ


Học sinh làm cách khác căn cứ biểu điểm vẫn cho đủ điểm
Hình học phải vẽ hình
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